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 NỘI DUNG ÔN TẬP 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

A. ĐẠI SỐ 

1. Mệnh đề - Tập hợp

Câu 1: Cho mệnh đề P : “xR : x2+1 > 0” thì phủ định của P là: 

A. 
2

P : " x , x 1 0"      B. 
2

P : " x , x 1 0"     

C. 
2

P : " x , x 1 0"      D. 
2

P : " x , x 1 0"     

Câu 2: Xác định mệnh đề sai : 
A. xQ: 4x2 – 1 = 0      B. xR : x > x2 
C. n N: n2 + 1 không chia hết cho 3   D. n N : n2 > n

Câu 3: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào có  mệnh đề đảo đúng : 
A. Nếu tứ giác ABCD là hình thoi thì AC  BD. 
B. Nếu hai tam giác vuông bằng nhau thì hai cạnh huyền bằng nhau. 
C. Nếu hai dây cung của 1 đường tròn bằng nhau thì hai cung chắn bằng nhau. 
D. Nêu số nguyên chia hết cho 6 thì  chia hết cho 3. 

Câu 4: Cho A = {x N / (x4 – 5x2 + 4)(3x2 – 10x + 3 )= 0 }, A  được viết theo kiểu liệt kê là : 

A. A = {1, 4, 3} B. A = {1 , 2 , 3 }       C. A = {1,-1, 2  , -2 , 
3

1
} D. A =  { -1,1,2 , -2, 3 

Câu 5:  Cho tập hợp C =[ 5; 2)  . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

A. C =  5 2x x     B. C =  5 2x x    

C. C =  5 2x x     D. C =  5 2x x    

Câu 6: Cho A = {a; b; c ; d ; e}. Số tập con của A có 3 phần tử là: 
A.10   B.12   C. 32  D. 8 

Câu 7:  Cho tập E = ( ;6]  và F =  2;7 . Tìm E F

A. E F =  2;6   B. E F = ( ;7]    C. E F =  6;7   D. E F = ( ; 2)   

Câu 8: Cho tập hợp số sau  A = ( - 1, 5] ; B = ( 2, 7) . tập hợp  A\B  là: 

A. ( -1, 2]  B. (2 , 5]             C. ( - 1 , 7) D. ( - 1 , 2) 

2. Hàm số

Câu 1:  Tìm tập xác định D của hàm số 
3

2x-6
3

y
x

 


  A. D =  \ 3  B. D = (3; )  C. D =  ( 3; ) \ 3   D. D =  (3; ) \ 3   

Câu 2: Xét tính chẵn, lẻ của hai hàm số f(x) = |x + 2| – |x – 2|, g(x) = – |x| 
     A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn; B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn; 
     C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ; D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ. 

Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2|x–1| + 3|x| – 2  ? 
     A. (2; 6)              B. (1; –1)                       C. (–2; –10)  D. Cả ba điểm trên. 
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Câu 4: Cho hàm số y =

2

2
  ,  x (- ; 0)

x 1

x+1 ,  x [0 ; 2]

x 1 ,  x (2 ; 5]

 




 








. Tính f(4), ta được kết quả : 

     A.
2

3
;              B. 15;                         C. 5 ;                 D. Kết quả khác. 

Câu 5: Hàm số nào sau đây nghịch biến trong khoảng (– ; 0) ? 

     A. y = 2 x2 + 1;         B. y = – 2 x2 + 1;           C. y = 2 (x + 1)2;               D. y = – 2 (x + 1)2. 
Câu 6: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào? 

 
    A. y = |x|;            B. y = |x| + 1;                    C. y = 1 – |x|;                D. y = |x| – 1. 
Câu 7: Cho hàm số y = x – |x|, trên đồ thị của hàm số này lấy hai điểm A và B có hoành độ lần lượt là  
 – 2 và 1. Đường thẳng AB là: 

A.  y =
3x 3

4 4
 ;            B. y =

4x 4

3 3
              C. y =

3x 3

4 4


 ;     D. y =

4x 4

3 3
  . 

Câu 8: Bảng biến thiên của hàm số y = –2x2 + 4x + 1 là bảng nào sau đây ? 

    A.             B.      

   C.              D.    
Câu 9: Nếu hàm số y = ax2 + bx + c có a < 0, b < 0 và c > 0 thì đồ thị của nó có dạng: 

  A.               B.                 C.        D.    
Câu 10: Parabol y = ax2 + bx + c đi qua A(8; 0) và có đỉnh I(6; –12) có phương trình là: 
          A. y = x2 – 12x + 96          B. y = 2x2 – 24x + 96        C. y = 2x2 –36 x + 96        D. y = 3x2 –36x + 96 
Câu 11: Parabol y = ax2 + bx + c đạt cực tiểu bằng 4 tại x = – 2 và đi qua A(0; 6)  có phương trình là: 

          A. y = 
1

2
x2 + 2x + 6          B. y = x2 + 2x + 6              C. y = x2 + 6 x + 6             D. y = x2 + x + 4 

Câu 12: Parabol y = ax2 + bx + c đi qua A(0; –1), B(1; –1), C(–1; 1) có ph.trình là: 
    A. y = x2 – x + 1                B. y = x2 – x –1                  C. y = x2 + x –1                  D. y = x2 + x + 1 
Câu 13: Cho M (P): y = x2 và A(3; 0). Để AM ngắn nhất thì: 
   A. M(1; 1)                           B.  M(–1; 1)                 C. M(1; –1)                    D. M(–1; –1). 
Câu 14: Giao điểm của parabol (P): y = x2 + 5x + 4 với trục hoành là: 
   A. (–1; 0); (–4; 0)                B. (0; –1); (0; –4)      C. (–1; 0); (0; –4)         D. (0; –1); (– 4; 0). 
Câu 15: Giá trị nào của m thì đồ thị hàm số y = x2 + 3x + m cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt ? 

   A. m < 
9

4
 ;                 B. m > 

9

4
 ;     C. m > 

9

4
;          D. m < 

9

4
. 

x 

y 

O 

x 

y 

O 

x 

y 

O 

x 

y 

O

+∞ –∞ x 
y 

–∞ –∞ 

1 

2 +∞ –∞ x 

y +∞ +∞ 

1 

2 

+∞ –∞ x 
y 

–∞ –∞ 

3 

1 +∞ –∞ x 

y +∞ +∞ 

3 

1 

x 

y 

1 
1 –

1 
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 3. Phương trình - Hệ phương trình        ,  

Câu 1:  Tìm điều kiện xác định của phương trình 2 1 2 2xx    ? 

       A. 
1

x
2

                   B. 
1

x
2

             C. 
1

x
2

          D. x 1  

Câu 2: Tìm tập nghiệm S của phương trình 3x 1 3 1x x     . 

       A. S =  1       B. S = 
4

3

 
 
 

           C. S = 
4

1;
3

 
 
 

          D. S =     

Câu 3: Với điều kiện nào của m thì phương trình (4 5) 3 6 3m x x m     có nghiệm 

  A. 
1

2
m          B. 0m            C. 

1

2
m                  D. m  

Câu 4:   Định m để phương trình sau vô nghiệm:  (m + 1)2x + 1 - m = (7m - 5)x 
       A. m = 4                               B. m = 3; m = 0            C . m = 2; m =3            D. m = -2; m = 3 
Câu 5 : Xác định m để phương trình (4 5) 2 2m x x m      nghiệm đúng với mọi x thuộc R? 

  A. 0       B. m            C. -1             D. -2 

Câu 6: Với giá trị nào của m thì phương trình 
2 3 2

3
2 1

x m x

x x

 
 

 
 vô nghiệm? 

  A. 
7

3
 hoặc 

4

3
       B. 

7

3
           C. 

4

3
             D. 0 

Câu 7: Định m để phương trình  x2 - 10mx + 9m = 0  có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn điều kiện  x1 - 9x2 = 0. 
       A. m = 0; m = 1                  B. m = 2; m = -1          C . m = 0; m = -1                  D. m = 1; m = -2  
Câu 8:   Phương trình  x2 + (m - 1)x + m + 6 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn: x1

2 + x2
2 = 10 khi: 

        A. m = 2, m  = 7            B. m = - 2, m = 5  C . m = 3, m  = 6          D. Cả 3 câu trên đều sai 
Câu 9: Định m để phương trình: x2 - 2(m + 1)x - m - 1 = 0 có 2 nghiệm x1, x2 và  
x1

2 + x2
2 - 6x1x2   đạt giá trị nhỏ nhất. 

        A. m = 1                         B. m = -1   C . m = - 2                       D. m = 2 

Câu 10:. Giải phương trình 
1

2
2

x
x

 


. 

      A. Phương trình vô nghiệm    B. Phương trình có nghiệm duy nhất x = -1 

      C. Phương trình có nghiệm duy nhất x = 3   D. Phương trình có tập nghiệm là  1;3S     

Câu 11:  Xác định số nghiệm của phương trình 2 3 2x x    

      A. 0   B. 1               C. 2         D. 3 

Câu 12:. Cho phương trình 2x 5 4 x   (1). Một học sinh giải phương trình (1) như sau: 

Bước 1: Đặt điều kiện: 
5

x
2

   

Bước 2: Bình phương hai vế ta được phương trình 2-x 10x 21 0    (2) 
Bước 3: Giải phương trình (2) ta có hai nghiệm là x = 3 và x = 7. 
Bước 4: Kết luận: Vì x = 3 và x = 7 đều thỏa mãn điều kiện ở bước 1 nên phương trình (1) có hai nghiệm là  
x = 3 và x = 7. 
Hỏi: Bạn học sinh giải phương trình (1) như trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở bước thứ mấy? 
       A. Bạn học sinh đã giải đúng   B. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 2 
       C. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 3   D. Bạn học sinh đã giải sai ở bước 4 

Câu 13:. Giải phương trình 3x 3 2x-1  . 

       A. 
1

x
4

   hoặc x = 2  B. x = 2 C. 
1

x
4

    D. Phương trình vô nghiệm 

Câu 14:  Gọi 1 2,x x  ( 1 2x x ) là hai nghiệm của phương trình 2 1 21x x x    . Tính giá trị của biểu thức 

P=
1 2

1 1

x x
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         A. P = 9                 B. P = -9         C. P = 6           D. P = -6 

Câu 15: Phương trình 4 2( 1) 2 0x m x m      có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi? 

    A. 1m         B. 2m         C. 2m       D. 2m   và 3m   

Câu 16: Hệ phương trình 
0

1

x my

mx y m

 


  
 có một nghiệm duy nhất khi: 

     A. 0m         B. 1m           C. 1m         D. 1m   

Câu 17: Hệ phương trình
 

2 1

2 2 3

x y m

x y m

  


    
có nghiệm (x; y) sao cho 2 2x y  đạt giá trị nhỏ nhất khi: 

    A. 
3

2
        B. 

1

2
         C. -1      D. 1 

Câu 18 Hệ phương trình 
0

1

x my

mx y m

 


  
 có vô số nghiệm khi: 

    A. 1m     B. 0m                 C. 0m   hoặc 1m     D. 1m    

Câu 19: Hệ phương trình 

2x 2z 3 0

3 8 0

3x 2 1 0

y

x y z

y z

   


   
    

 có nghiệm là: 

       A. (x;y;z)=(-1;3;2) B. (x;y;z)=(1;-3;2)    C. (x;y;z)=(1;-3;-2)         D. (x;y;z)=(-1;3;-2) 

Câu 20: Nghiệm của hệ phương trình 
2 2 2

1

x y x y

xy x y

    


   
 là? 

   A. (1; 0), (-1; 0)   B. (0; -1), (-1; 0)    C. (0; 1), (1; 0) D. (0; 1), (-1; 0) 
Câu 21: Tìm độ dài hai cạnh của một tam giác vuông, biết rằng : Khi ta tăng mỗi cạnh 2cm thì diện tích tăng 
17 cm2; khi ta giảm chiều dài  cạnh này 3cm và cạnh kia 1cm thì diện tích giảm 11cm2. Đáp án đúng là: 
        A. 5cm và 10cm              B. 4cm và 7cm C. 2cm và 3cm  D. 5cm và 6cm 
Câu 22: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 250m. Tìm chiều dài và chiều rộng của thử ruộng biết rằng 
khi ta giảm chiều dài  3 lần và chiều rộng tăng 2 lần thì chu vi thửa ruộng không đổi. Đáp án đúng là: 
         A. 32 m và 25 m             B. 75 m và 50 m C. 50 m và 45 m  D. 60 m và 40 m 

 B. HÌNH HỌC 

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD  với I  là giao điểm của 2 đường chéo. Khi đó: 

       A. AB IA BI 
  

           B. AB AD BD 
  

              C. 0AB CD 
  

          D. 0AB BD 
  

 
Câu 2: Cho 2 tam giác ABC và A’B’C’ lần lượt có trọng tâmlà G và G’.Đẳng thức nào sau đây sai. 

              A. 0GA GB GC  
   

                                            B. 3 ' ' ' 'GG AB BC CA  
   

 

              C. 3 ' ' ' 'GG AC BA CB  
   

                                   D. 3 ' ' ' 'GG A A B B C C  
   

 

Câu 3: Cho ABC  đều cạnh a , G  là trọng tâm. Khi đó AB GC
 

 bằng: 

       A. 
3

a
   B. 

2 3

3

a
  C. 

2

3

a
   D. 

3

3

a
 

Câu 4: Cho ABC  có trung tuyến AM  và trọng tâm G . Khẳng định nào sau đây đúng: 

      A. AM AB AC 
  

 B.  1

3
MG MA MB MC  
   

    C. 3AM MG
 

 D.  2

3
AG AB AC 
  

 

Câu 5: Cho bốn điểm A, B, C, M thoả mãn 4 5 0MA MB MC  
   

, ta có: 
           A . A,B,C,M tạo thành một tứ giác              B .A,B,C thẳng hàng 
           C .M là trọng tâm tam giác ABC                  D .Đường thẳng AB song song với CM 

Câu 6: Cho ABC  vuông cân có AB AC a  . Độ dài của tổng hai vectơ AB


 và AC


 bằng bao nhiêu? 

     A. 2a              B. 
2

2

a
  C. 2a    D. a  

Câu 7:  Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Tính độ dài vectơ DAB AC A 
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        A. D 12AB AC A  
  

              B. D 2AB AC A a  
  

 

       C. D 2a 2AB AC A  
  

             D. D 8 4 2AB AC A a a   
  

 

Câu 8:  Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm thuộc cạnh BC sao cho 3 5MB MC . Hãy biểu diễn vectơ AM


 

qua hai vectơ AB


 và AC


. 

       A. 3 5AM AB AC 
  

              B. 
3 5

8 8
IM AB AC 
  

 

       C. 
5 3

8 8
AM AB AC 
  

             D. 
3 2

5 5
IM AB AC 
  

 

Câu 9: Cho  1;2a 


,  3;4b 


. Vectơ 2 3m a b 
  

 có tọa độ: 

       A.  10;12m 


           B.  11;16m 


  C.  12;15m 


 D.  13;14m 


 

Câu 10:  Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A(-3;3), B(1;4), C(2;-5). Tọa độ điểm M thỏa 

2 4MA BC CM 
  

 là 

   A.  
1 5

;
6 6

M
 
 
 

 B.  
1 5

;
6 6

M
 
  

 
 C.  

1 5
;

6 6
M

 
 

 
 D.  

5 1
;

6 6
M

 
 

 
 

Câu 11: Cho ba điểm      1;3 3;4 ; 0;; 3A B G  . Tìm tọa độ điểm C  sao cho G  là trọng tâm tam giác 

ABC .  

       A.  2;2             B.  2;-2    C.  2;0    D.  0;2   

Câu 12:  Cho tam giác đều ABC  cạnh a . Trên các cạnh , ,BC CA AB  của tam giác, lấy các điểm , ,M N P  

sao cho 
a 2a

BM ; CN ; AP x (0 x a)
3 3

      Khi đó:  

        A. 
1

3

x
PN AC AB

a

 
  

 

  
   B.  1

3
3

PN AC xAB 
  

  

        C. 
2 3

3

x
PN AC AB

a

 
  

 

  
   D. 

1 3x
PN AC AB

3 a

 
  

 

  
 

Câu 13:  Tam giác ABC  vuông tại A ; đường cao AH . Khi đó: 

        A. 
2 2

2 2

c AC b AB
AH

b c






 


              B. 
2 2

cAC bAB
AH

b c






 


 

        C. 
2 2

2 2

c AC b AB
AH

b c






 


              D. 
2 2

2 2

c AC b AB
AH

b c


 



 


 

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm (1;3).M  Khẳng định nào sau đây sai? 

     A. Hình chiếu vuông góc của M  trên trục hoành là (1;0).H  

     B. Hình chiếu vuông góc của M  trên trục tung là (0;3).K  

     C. Điểm đối xứng với M qua gốc tọa độ là '( 3; 1)M   . 

     D. Điểm đối xứng với M qua trục tung là ( 1;3)N  . 

Câu 15: Trong mặt phẳng Oxy có hai véc tơ đơn vị trên hai trục là 

i ,

j . Cho v ai b j 

 
, nếu .


v j  = 3 thì 

 , a b   là cặp số nào sau đây : 

        A. (2, 3)        B. (3, 2)          C. (– 3, 2)   D. (0, 2) 

Câu 16: Góc giữa hai véc tơ a


= (1; -2) , b


= (-1; -3) là: 

        A. 0( , ) 45a b 
 

       B. 0( , ) 60a b 
 

         C. 0( , ) 30a b 
 

              D. 0( , ) 90a b 
 

 

Câu 17: Cho ABC  vuông tại A , , 2AB a BC a  . Tính tích vô hướng .
 
CA CB :  

        A. 23a         B. 21

2
a           C. 23a                D. 2a  

Câu 18: Cho hai điểm    2, 2 , 5, –2A B . Tìm M Ox  sao cho AMB = 900. 
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       A.  0,1M                B.  6,1M          C.  6,0M    D.  1,6M   

Câu 19:  Gọi G   là trọng tâm tam giác đều ABC  có cạnh bằng a . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai   

       A. 
2

.
6


  a
GA GB        B. 21

.
2


 
AB AC a         C. 21

.
2

 
 
AC CB a      D. 21

.
2


 
AB AG a  

Câu 20:  Cho tam giác đều ABC  nội tiếp trong đường tròn  ,O R  , M  là một điểm bất kỳ trên đường tròn. 

Khi đó 2 2 2  F MA MB MC    có giá trị là: 

       A. 22 3F R        B. 24F R        C. 26F R    D. 28F R   

Câu 21: Cho tam giác ABC  có  03; 2; 45AB AC C   . Tính độ dài cạnh BC ? 

       A. 5BC         B. 6BC         C. 1 2BC                D.  
6 2

2
BC


  

Câu 22: Cho tam giác ABC  có  0 060 ; 45 ; 5B C AB   . Tính độ dài cạnh AC ? 

      A. 
5 6

2
AC         B. 5 3AC     C. 10AC     D. 5 2AC    

Câu 23: Cho tam giác ABC  có 4, 6AC BC   và  60oACB  . Diện tích tam giác ABC  là  

       A. 6 .        B. 12 3 .            C. 6 3 .              D. 4 3 . 

Câu 24:  Cho ta giác ABC có  02 , , 60AB a AC a BAC   . Trên cạnh AB  lấy điểm E  sao cho 3AB AE , 

trên cạnh AC  lấy điểm F sao cho 4 3AF AC . Tính độ dài đoạn EF


.  

      A. 
73

.
12

a
EF        B. 

73

6

a
EF          C. 

12 73

73

a
EF      D.  

6 73

73

a
EF   

Câu 25: Cho tam giác ABC  với đường cao 32AH  . Biết 
3

4
AB AC  , tìm độ dài nhỏ nhất có thể có của 

AB ? 
       A. min 38AB              B. min 40AB        C. min 42AB    D. min 45AB   

 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

A. ĐẠI SỐ 

1. Mệnh đề - Tập hợp 

Bài 1: Cho A và B lần lượt là tập xác định của hàm số: 
1

2






x

x
y  và 

xx
y







5

3

62

1
 

             Xác định : AB; AB; A\ B; B\ A; CRB.  

2. Hàm số  

Bài 1: Xác định tính chẵn lẻ của các hàm số sau: a) xxxxy  22 ;   b) 
1

10
2

3






x

xx
y . 

Bài 2: Cho hàm số : baxy   (1). 

a) Tìm a, b để đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(1; 1) , N(2; 4). Vẽ đồ thị (d) của hàm số (1) 
ứng với giá trị a, b vừa tìm được. 

b) Xác định m để đồ thị hàm số mmxmmy  22 )2(  (2) là một đường thẳng song song 

với (d). 
c) Tìm m để giá trị của hàm số (2) luôn âm với mọi x  [1; 3]. 
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Bài 3:1)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số 232  xxy . 

2) Từ đồ thị (P) hãy suy ra đồ thị |23| 2  xxy . 

3) Tìm m để phương trình 01|23| 2  mxx có 4 nghiệm phân biệt. 

Bài 4:a)  Tìm hàm số bậc hai có đồ thị (P) biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 1 khi x = 2 và  
               nhận giá trị bằng 8 khi x = 1. Vẽ đồ thị (P). 
          b)  Xác định m để đường thẳng mxy  22  cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ  

                x1 và x2 thỏa mãn 22 21

1

2

2

1  xx
x

x

x

x
. 

Bài 5*: Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của:  22

2

2

2
1);6

1

8

1

2
) xxyb

x

x

x

x
ya 













 . 

3. Phương trình - Hệ phương trình         

Bài 1: Giải và biện luận: a) xmmxm )27()2( 2  ;       b) |34||6| 2 mxxm  . 

           c) 0
3

)2)(1(






mx

mxx
;            d) 

1

2

1 








x

x

x

mx
;         e) 01)1(  xmx . 

Bài 2: Giải phương trình:  a) xxx 21962  ;             b) 2|2||12|  xx . 

 

Bài 3: Giải các phương trình:  

     1) 29102 2  xxx      2) 43893 22  xxxx  

     3) 42533  xxx      4) 6253)4)(1( 2  xxxx  

     5) 01112 4 2  xxx     6) 25294123 2  xxxxx  

     7) 5|32| 2  xxx  
   8) 04

1
3

1
2

2 
x

x
x

x      

    9) 2
4

5

2 2





 xx

x
   10) x

x

xx
2

3

12||2





 

   11)* 15)86)(34( 22  xxxx  ;                          12)* 0810552 234  xxxx  

  13)* 3
1

2

2 











x

x
x    14)* 

22
1

3
1

1

1

x

x

x 



 

15)* 113 2422  xxxx  16) (*) )22)(1(
32

82
2

2





xx

xx

xx
 

 

Bài 4:1)  Giải và biện luận phương trình: 01)4(2)365( 22  xmxmm . 

2) Cho phương trình 03)1(22  mxmx , tìm m để phương trình có hai nghiệm x1 và x2 

thỏa mãn : 
            
 
                      
 

Bài 5: Giải hệ phương trình: 

a)
5

16

11 1

2

2

1 



 x

x

x

x
;    b) 21

1

2

2

1 2 xx
x

x

x

x
    c)  1|| 21  xx ;       d) 125 21  xx    
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           1) 

















77
15

8

63
5

12

y
x

y
x

                       2)  










53)13(

1)13(4

yx

yx
          3)  





























5

26

1

2

2

22

5

17

1

2

2

3

y

y

x

x

yx
 

Bài 6: 1) Giải và biện luận hệ: 








23)2(

31)1(2

mmyxm

mymmx
            

           2) Cho hệ: 








32)3(

44 2

mymx

mymx
      

                 a) Tìm m để hệ có nghiệm duy nhất yx  . 

                 b)  Tìm m  Z để hệ có nghiệm nguyên. 

           3) Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 2( 2 1) (2 5)A x y x my       . 

Bài 7*: Giải các hệ phương trình: 

1) 








64

9)2)(2(
2 yxx

yxxx
 2) 

2 2

2 2 3 2

2 2

x y x y

x xy y

    


  

 3) 








0133

142
23 yxxx

yxyx
 

4) 








1

21
22 yx

xyyx
 5) 











411

3

yx

xyyx
 6) 











542

542
2

2

xxy

yyx
 7) 



















2

2

2

2

2
3

2
3

y

x
x

x

y
y

 

8) 










662

922
2

2234

xxyx

xyxyxx
 9)











yxxyyx

yxyxxy

2212

2 22

 

10)










4/5)21(

4/5
24

232

xxyyx

xyxyyxyx
 11)












01
5

)(

03)1(

2

2

x
yx

yxx

 

 
 

B. HÌNH HỌC 

Bài 1: Chứng minh rằng ||||||


 baba . Dấu bằng xảy ra khi nào? 

Bài 2: Cho tam giác ABC, A’ là trung điểm của BC, G là trọng tâm tam giác ABC,  G’ là trọng tâm     

tam giác ABA’.  Gọi  


 bCBaCA ; . 

       1) Biểu thị các véc tơ  


';'; GGCGCG  theo hai véc tơ 


ba; . 

       2) Với mọi điểm M, chứng minh rằng:  











MCMBMGMG 32
6

1
' . 

Bài 3: Cho tam giác ABC 

1) Lấy điểm D thuộc BC sao cho 


 DCBD
3

7
. Chứng minh rằng: 



 ACABAD
10

7

10

3
. 

2) Với mọi điểm M thuộc BC, chứng minh rằng 


 AC
BC

MB
AB

BC

MC
AM . 

Bài 4: Cho tam giác ABC 
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       1) Xác định M, N, P sao cho 


 MCMB
2

1
;    



 ACAN
3

1
;    



 PBPA . 

       2) Tính 


MNMP,  theo 


ACAB và . 

       3) Chúng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng. 
Bài 5: Cho hình bình hành ABCD có góc BAD bằng 60o,  AB = 2 , AD = 1 , 

         Tìm  


BDACACABADAB .,.,. . 

Bài 6: Cho tam giác ABC .   

1) Chứng minh rằng : )(
2

1
. 222 BCACABACAB 



. 

2) Tìm tập hợp điểm M sao cho: 


 AMCBCMAB ..  

Bài 7: Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp điểm M sao cho: 

         1) 0.2 


MBMAMA  

         2) 0..2 2 


MCMAMBMAMA  

         3) 0




















MCMBMCMBMA . 

        4) 032 




















MCMBMCMBMA . 

        5) 032 
























MCMBMAMBMA  

        6) ||3||2


 MCMBMCMBMA . 

        7)  |2||2|


 MCMAMCMBMA . 

Bài 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho tam giác ABC biết A(3; 1),  B(1; 1),  C(6; 0) 
a) Tìm góc A. 
b)  Tìm tọa độ giao điểm của đường tròn đường kính AB và đường tròn đường kính OC. 
c) Tìm điểm D trên trục  Ox  sao cho tam giác ABD cân tại D. 
d) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC. 

e) Tìm tập hợp các điểm M sao cho 0)32( 


MCMBMAMA . 

Bài 9: Cho hình chữ nhật ABCD, kẻ BK vuông góc với AC, gọi M và N lần lượt là trung điểm của 
          AK và CD. 

a) Chứng minh rằng góc BMN là góc vuông. 
b) Tìm điều kiện của độ dài hai cạnh hình chữ nhật để tam giác BMN vuông cân. 

Bài 10: Cho hình thang vuông ABCD, đường cao AB = 2a,  AD = a,  BC = 4a. 

a) Tính 


BDAC .  từ đó suy ra góc giữa hai đường thẳng AC và BD. 
b) Gọi I là trung điểm của CD,  J là điểm di động trên cạnh BC. Tính độ dài BJ để AJ   BI. 

c) Tìm tập hợp các điểm M thỏa mãn 


 MCMAMB .2 . 
 
     

HẾT 
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